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I.  TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7.0 ĐIỂM)
Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau

Câu 1. Phần nào sau đây của ngôi nhà ở vị trí thấp nhất?
A. Mái nhà.





B. Sàn nhà. 

C. Móng nhà.





D. Khung nhà.


Câu 2. Nhà ở được phân chia thành các khu vực sinh hoạt như thế nào?
A. Khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi.
B. Khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh.
C. Khu vực nghỉ ngơi, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh.
D. Khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh.
Câu 3. Em hãy cho biết, kiểu nhà nào sau đây thuộc kiến trúc nhà ở các khu vực đặc thù?
A. Nhà nổi.





B. Nhà ba gian.
C. Nhà ở chung cư.




D. Nhà ở mặt phố.
Câu 4. Nhà ở bao gồm các phần chính nào?
A. Móng nhà, sàn nhà, tường, mái nhà.
B. Sàn nhà, khung nhà, móng nhà.


C. Thân nhà, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ.
D. Móng nhà, thân nhà, mái nhà.


Câu 5. Trong các vật liệu sau, vật liệu nào là vật liệu nhân tạo?
A. Đất


B. Tre



C. Thép

D. Gỗ

Câu 6. Công việc nào sau đây không thuộc bước thi công thô?
A. Làm móng nhà.




B. Làm mái.
C. Sơn tường.





D. Xây tường.
Câu 7. Trong các vật liệu sau, vật liệu nào có sẵn trong thiên nhiên?
A. Cát






B. Kính

C. Gạch nung





D. Thạch cao

Câu 8. Khói trong nhà bếp bốc lên, ngay lập tức chuông báo động vang lên là thể hiện đặc điểm nào sau đây của ngôi nhà thông minh?
A. Tiện ích. 

B. An ninh an toàn.
C. Tiết kiệm năng lượng.

D. Thân thiện với môi trường.

Câu 9. Các thiết bị trong ngôi nhà thông minh được điều khiển từ xa bởi những thiết bị nào sau đây?
A. Điện thoại, máy tính bảng không có kết nối internet.
B. Điều khiển, máy tính không có kết nối internet.
C. Điện thoại đời cũ, máy tính bảng có kết nối internet.
D. Điện thoại thông minh, máy tính bảng có kết nối internet.
Câu 10. Nguyên tắc hoạt động của hệ thống trong ngôi nhà thông minh là gì?
A. Hoạt động - Xử lý - Chấp hành - Nhận lệnh.

B. Nhận lệnh - Xử lý - Chấp hành.
C. Xử lý - Chấp hành - Nhận lệnh - Hoạt động.

D. Nhận lệnh - Chấp hành - Xử lý - Hoạt động.
Câu 11. Người đi tới đâu, hệ thống đèn tương ứng tự đông bật để chiếu sáng, là hệ thống điều khiển nào trong ngôi nhà thông minh?
A. Nhóm hệ thống camera giám sát an ninh.
B. Nhóm hệ thống chiếu sáng.
C. Nhóm hệ thống giải trí thông minh.
D. Nhóm hệ thống an ninh, an toàn.
Câu 12. Các hình thức nào được sử dụng để cảnh báo tình huống gây mất an ninh, an toàn?
A. Chuông báo, tin nhắn, đèn báo.
B. Tin nhắn, đèn báo, cuộc gọi tự động tới chủ nhà.
C. Chuông báo, tin nhắn, đèn báo, cuộc gọi tự động tới chủ nhà.
D. Chuông báo, đèn báo, cuộc gọi tự động tới chủ nhà.
Câu 13. Hoạt động nào sau đây thuộc nhóm hệ thống chiếu sáng trong ngôi nhà thông minh?
A. Điều khiển camera.

B. Điều khiển khóa cửa.

C. Điều khiển máy thu hình.

D. Điều khiển thiết bị ánh sáng trong nhà.

Câu 14. Ngôi nhà thông minh có hệ thống điều khiển nào sau đây?
A. Hệ thống điều khiển tự động cho thiết bị.

B. Hệ thống điều khiển bán tự động cho thiết bị.

C. Hệ thống điều khiển tự động hay bán tự động cho thiết bị.

D. Hệ thống điều khiển tự động và không bán tự động cho thiết bị.

II. TỰ LUẬN (3.0 ĐIỂM)
Câu 1 (1,5 điểm): Em hãy nêu vai trò của nhà ở? Hãy kể những kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam.
Câu 2 (1,5 điểm): Vì sao chúng ta phải sử dụng tiết kiệm năng lượng? Gia đình em đã thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng nào? 

--------------------HẾT---------------------
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM CHẤM
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II. TỰ LUẬN 

Câu 1. (1,5 điểm)
* Vai trò của nhà ở:

- Nhà ở là công trình được xây dựng với mục đích để ở, giúp bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên, xã hội và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình. (1,5 điểm)

- Nhà ở đem đến cho mọi người cảm giác thân thuộc, ở đó mọi người có thể cùng nhau tạo niềm vui, cảm xúc tích cực. Nhà ở cũng là nơi đem đến cho con người cảm giác riêng tư. (1,5 điểm)

* Những kiến trúc nhà ở đặc trưng nhà ở Việt Nam:
-  Nhà ở nông thôn: năm gian hoặc ba gian.

- Nhà ở thành thị:

+ Nhà ở mặt phố

+ Nhà ở chung cư: 

- Nhà ở các khu vực đặc thù:

+ Nhà sàn: 

+ Nhà nổi: 

Câu 2. (1,5 điểm)
* Chúng ta cần phải sử dụng tiết kiệm năng lượng để:

- Giảm chi phí sinh hoạt cho gia đình

- Bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏa cho gia đình và cho cộng đồng.

- Tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên

- Tránh những biến đổi khí hậu và thiên tai.

* Gia đình em đã sử dụng tiết kiệm năng lượng như sau:

- Chỉ sử dựng điện khi cần thiết; tắt các đồ dùng điện khi không sử dụng;

- Điều chinh hoạt động của đồ dùng ở mức vừa đủ dùng;

- Thay thế các đồ dùng điện thông thường bằng các đồ dùng tiết kiệm điện;

- Tận dụng gió, ánh sáng tự nhiên và năng lượng mặt trời để giảm bớt việc sử dụng các đỏ dùng điện.
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